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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tốt nghiệp năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm 10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây:
[image: ]
Mốt của bảng số liệu trên là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 2. Trong mặt phẳng cho  điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Số tam giác trong có đỉnh là  trong số  đã cho là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 3. Cho 2 vectơ  thỏa mãn  và . Góc giữa 2 vectơ  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bằng  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 5. Trong mặt phẳng , cho elip  có một tiêu điểm là  và đi qua điểm . Phương trình chính tắc của elip  là




	A. 	B. .	C. .	D. .

Câu 6. Viết số quy tròn của số với độ chính xác d = 0,01.




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7. Cho có .  Độ dài cạnh  là




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 8. Tìm số hạng chứa  trong khai triển nhị thức Niu-tơn của .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Cho góc . Mệnh đề nào dưới đây sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 10. Phương trình đường tròn có tâm  và bán kính  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 11. Trên đoạn thẳng  lấy điểm  sao cho . Đẳng thức nào sau đây đúng?
[image: A blue and red line with a red dot
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	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12. Tọa độ các tiêu điểm của hypebol  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.




Câu 1. Một cửa hàng mỗi ngày nhập về và bán ra hết  sản phẩm  . Giá nhập mỗi sản phẩm là  (nghìn đồng). Giá bán mỗi sản phẩm là  (nghìn đồng) (Bỏ qua các chi phí khác). Các khẳng định sau đúng hay sai?

	a) Lợi nhuận thu được là    (nghìn đồng).

	b) Số tiền nhập hàng là   (nghìn đồng).
	c) Lợi nhuận lớn nhất có thể đạt được là 2 triệu đồng
	d) Muốn có lợi nhuận ít nhất 1 triệu đồng thì phải nhập và bán từ 28 đến72 sản phẩm.
Câu 2. Một xưởng sơn dự định sản xuất hai loại sơn là sơn nội thất và sơn ngoài trời. Nguyên liệu để sản xuất gồm hai loại A và B với trữ lượng lần lượt là 6 tấn và 8 tấn. Để sản xuất một tấn sơn nội thất cần 2 tấn nguyên liệu A và 1 tấn nguyên liệu B. Để sản xuất một tấn sơn ngoài trời cần 1 tấn nguyên liệu A và 2 tấn nguyên liệu B. Kết quả nghiên cứu thị trường cho thấy nhu cầu sơn nội thất không quá 2 tấn và không nhiều hơn nhu cầu sơn ngoài trời 1 tấn. Giá bán một tấn sơn nội thất là 60 triệu đồng, một tấn sơn ngoài trời là 30 triệu đồng (giả sử rằng số sơn sản xuất ra đều được bán hết).
	a) Trong các phương án sản xuất đem lại doanh thu lớn nhất, biết rằng tổng số lượng sơn cả hai loại dự định sản xuất không quá 4,5 tấn. Khi đó lượng sơn nội thất cần sản xuất ít nhất là 1,5 tấn.


	b) Gọi  lần lượt là số tấn sơn nội thất và sơn ngoài trời cần sản xuất ().
	c) Doanh thu lớn nhất của xưởng đạt 200 triệu đồng.

	d) Biểu thức doanh thu  (triệu đồng).





[bookmark: c6]Câu 3. Chuyển động của vật thể  được thể hiện trên mặt phẳng tọa độ . Vật thể khởi hành từ điểm  và chuyển động thẳng đều với vectơ vận tốc là . Xét tính đúng sai của các khẳng đỉnh sau:
[image: ]


	a) Vật thể chuyển động trên một đường thẳng có phương trình tổng quát là: .


	b) Kể từ thời gian  trở đi (tính từ lúc vật thể khởi hành), vật thể chuyển động được quãng đường dài hơn .

	c) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng biểu diễn chuyển động của vật thể là .



	d) Tọa độ của vật thể  tại thời điểm tính từ thời điểm khởi hành là: .
Câu 4. Lớp 10A có 25 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam và 13 học sinh nữ. Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai ?

	a) Số cách chọn ngẫu nhiên một nhóm gồm 5 bạn học sinh của lớp 10A là .

	b) Số cách chọn một nhóm gồm 3 học sinh trong đó có ít nhất một học sinh nam là .

	c) Số cách xếp các học sinh của lớp 10A thành một hàng dọc là .

	d) Số cách chọn một học sinh nam và một học sinh nữ để làm lớp trưởng và lớp phó là .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Anh An gửi số tiền 50 triệu đồng vào một ngân hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất /tháng. Sau tháng anh rút về triệu, số tiền còn lại vẫn gửi tiếp với lãi suất như cũ. Hỏi sau một năm anh có số tiền cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu triệu đồng ( Kết quả làm đến hàng phần chục).










Câu 2. Một công ty A chuyên sản xuất giấy đã nhận được một đơn đặt hàng theo tháng từ đối tác B, mỗi tháng công ty A phải cung cấp cho đối tác B ít nhất giấy in và giấy carton. Công ty A sử dụng hai loại nguyên liệu là gỗ keo và gỗ bạch đàn. Từ một tấn gỗ keo sản xuất ra được giấy in và giấy carton; từ một tấn gỗ bạch đàn sản xuất ra được giấy in và giấy carton. Một tấn gỗ keo có giá là  triệu đồng và một tấn gỗ bạch đàn có giá là triệu đồng. Biết mỗi tháng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá tấn gỗ keo và không quá  tấn gỗ bạch đàn. Số tiền nhỏ nhất mà công ty A cần dùng mỗi tháng để mua nguyên liệu là bao nhiêu triệu đồng?.





Câu 3. Cầu cảng Sydney là một trong những hình ảnh biểu tượng của thành phố Sydney và nước Australia. Trong hệ trục tọa độ  như hình vẽ, độ cao  của một điểm thuộc vòng cung thành cầu cảng Sydney có thể biểu thị theo độ dài  tính từ chân cầu bên trái dọc theo đường nối với chân cầu bên phải bằng hàm số 
[image: Giáo án Toán 10 Bài 2 (Cánh diều 2023): Hàm số bậc hai. đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng (2 tiết) (ảnh 1)]






Khi  với  là số thực dương lớn nhất và  với  là số thực dương nhỏ nhất thì vòng cung thành cầu cảng Sydney luôn lớn hơn . Giá trị của biểu thức  là (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?


Câu 4. Ông A có một mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn là 10m, độ dài trục nhỏ là 6m. Ông A chia mảnh vườn elip thành hai phần bởi đường tròn có đường kính bằng độ dài trục nhỏ và có tâm trùng với tâm của elip. Ông dự tính sẽ làm một hồ cá hình tròn ở giữa miếng đất, phần còn lại ông sẽ trồng cỏ (mô tả như hình vẽ). Biết diện tích của một elip có phương trình chính tắc  có công thức là . Hỏi diện tích phần trồng cỏ là bao nhiêu (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?
[image: Description: A picture containing line, diagram, circle, plot

Description automatically generated]

Câu 5. Gieo ngẫu nhiên 9 đồng xu vào 9 ô vuông nhỏ của một bảng , sao cho mỗi ô vuông ta gieo một đồng xu.
[image: ]


Xác suất để mỗi hàng và mỗi cột đều có số lượng đồng xu hiện mặt Ngửa là một số lẻ có giá trị là  .Giá trị  bằng







Câu 6. Công ty bất động sản Vinhomes chuẩn bị mở bán dự án chung cư cao cấp vào tháng 01/2027. Dự án có tổng cộng  căn hộ. Qua phân tích thị trường, bộ phận kinh doanh xác định   giá báncủa sản phẩm phụ thuộc số lượng sản phẩm  bán ra theo quy luật là một hàm số (trong đó  là số căn hộ bán ra). Chi phí vốn để hoàn thiện mỗi căn hộ là  tỷ đồng. Tuy nhiên, do quy định mới về “mã định danh bất động sản” và chính sách thuế chống đầu cơ có hiệu lực từ 01/02/2026, lợi nhuận công ty bất động sản này chịu tác động kép bởi  loại thuế phí sau:
+ Thuế chuyển nhượng: Theo quy định mới áp dụng từ 1/7/2026, Vinhomes phải đóng thuế thu nhập chuyển nhượng là 2% trên tổng doanh thu.

+ Phí lũy tiến “Ổn định thị trường”: Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc Gia sẽ quét mã định danh các căn hộ. Nếu tập đoàn bán ra thị trường số lượng lớn trong thời gian ngắn (vượt quá 150 căn) thì hệ thống sẽ đánh dấu là “nguy cơ đầu cơ”. Khi đó, với phần căn hộ bán vượt mức 150 thì tập đoàn phải chịu thêm một khoản phí phạt lũy tiến theo công thức (tỷ đồng). 
Hỏi tập đoàn cần bán ra số lượng bao nhiêu căn hộ để lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất?
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